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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, 
quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2017
_________

Kính gửi: Quốc hội.
Thực hiện quy định tại Điều 16 của Luật Bảo hiểm xã hội, Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2017 như sau:
I. VỀ XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014
1. Về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật
a) Các văn bản đã ban hành:
Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội                        số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014,  Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015. Trong năm 2017, Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định, các Bộ đã ban hành 09 Thông tư hướng dẫn thực hiện các Luật trên.
Như vậy, cho đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ đã ban hành 37 văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện hai luật trên, cụ thể như sau:
- Chính phủ: 16 Nghị định;
- Thủ tướng Chính phủ: 01 Quyết định;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 08 Thông tư;
- Bộ Tài chính: 02 Thông tư;
- Bộ Y tế: 04 Thông tư;
- Bộ Quốc phòng: 03 Thông tư;
- Bộ Công an: 02 Thông tư;
- Liên bộ: 01 Thông tư.
Về cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành kịp thời, bảo đảm tiến độ và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động (Chi tiết hệ thống văn bản tại Phụ lục I).
b) Các văn bản dự kiến ban hành theo kế hoạch:
- Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam:
+ Ngày 21 tháng 11 năm 2017, Chính phủ có Tờ trình số 547/TTr-CP báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung của    Nghị định.
+ Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 1643/TB-TTKQH ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Tổng Thư ký Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Báo cáo của Chính phủ xin ý kiến Quốc hội đối với một số nội dung quy định tại dự thảo Nghị định, hiện nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang triển khai thực hiện.
- Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động: Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định, bảo đảm tính khả thi và trình Chính phủ ban hành vào thời điểm phù hợp.
- Về các văn bản quy phạm pháp luật ban hành thường xuyên để hướng dẫn các nội dung như điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; điều chỉnh mức tiền lương và thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội: Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và ban hành theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ để kịp thời trong tổ chức thực hiện chính sách đối với người lao động. Dự kiến Chính phủ sẽ ban hành Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trong tháng 5 năm 2018; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn việc điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong tháng 12 năm 2018.
2. Về triển khai các quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội:
a) Về bổ sung người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, có 136.446 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Qua tổng hợp báo cáo từ các địa phương cũng như kiến nghị của cử tri, một số trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước đây tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo hợp đồng lao động[footnoteRef:1] hoặc bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập làm căn cứ đóng cao[footnoteRef:2] (do người lao động tự đóng hoặc được địa phương hỗ trợ một phần) nhưng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 phải chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ở mức lương cơ sở là thấp hơn. Bên cạnh đó, do người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên mức lương cơ sở nên trong một số trường hợp giai đoạn cuối trước khi nghỉ hưu mới được chuyển sang tham gia với chức danh người hoạt động không chuyên trách                    ở cấp xã thì khi nghỉ hưu tính mức lương hưu sẽ thấp so với các trường                 hợp khác. [1:  Tại thành phố Hồ Chí Minh.]  [2:  Ở một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh…, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước đây thường lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập 3-4 triệu đồng/tháng.] 

b) Về chính sách khuyến khích để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:
Theo quy định của Chính phủ[footnoteRef:3], chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được bắt đầu thực hiện từ năm 2018, mức hỗ trợ tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo                    ba mức: [3:  Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.] 

- Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo (tương ứng bằng 46.200 đồng/tháng theo chuẩn nghèo hiện hành);
- Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo (tương ứng bằng 38.500 đồng/tháng theo chuẩn nghèo hiện hành);
- Bằng 10% đối với các đối tượng khác (tương ứng bằng 15.400 đồng/tháng theo chuẩn nghèo hiện hành). 
Đồng thời, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho phù hợp.
c) Việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội với nhóm lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở cấp xã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu:
Trong năm 2017, cơ quan bảo hiểm xã hội đã giải quyết cho 84 người lao động là nữ cán bộ chuyên trách hoặc không chuyên trách ở cấp xã mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu hàng tháng. Tỷ lệ hưởng lương hưu bình quân là 49%, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bình quân là 16,7 năm (200 tháng); mức lương hưu bình quân tại thời điểm giải quyết hưởng là 1.723.411 đồng/tháng; trong đó mức cao nhất là 2.417.227 đồng/tháng, mức thấp nhất là 986.786 đồng/tháng.
d) Tác động đối với lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018:
Liên quan đến quy định cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu đối với người nghỉ hưu trước và sau thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2018 theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Chính phủ đã có báo cáo Quốc hội tại văn bản số 548/BC-CP ngày 21 tháng 11 năm 2017.
Trên cơ sở ý kiến của Tổng Thư ký Quốc hội tại văn bản số 1659/TTKQH-TH ngày 31 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Tờ trình về xử lý chênh lệch lương hưu của lao động nữ nghỉ hưu trước và sau ngày 01 tháng 01 năm 2018 để báo cáo Quốc hội, hiện nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang triển khai thực hiện.
đ) Về thực hiện thẩm quyền thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm xã hội:
Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì bên cạnh chức năng thanh tra chuyên ngành về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giao cho thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội và thanh tra chuyên ngành về quản lý tài chính bảo hiểm xã hội giao cho thanh tra Tài chính thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, cơ quan Bảo hiểm xã hội được giao chức năng thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội.
* Kết quả thanh tra chuyên ngành về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội:
- Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
+ Đã thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại 4 cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, 09 cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện và 52 đơn vị sử dụng lao động thuộc 4 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương . Qua thanh tra, đã chỉ ra 47 sai phạm đối với cơ quan bảo hiểm xã hội, 272 sai phạm tại các đơn vị sử dụng lao động.
+ Đã thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở; Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, 10 cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện, 05 cơ sở đào tạo nghề cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp và 52 đơn vị sử dụng lao động tại 4 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua thanh tra, đã chỉ ra 43 sai phạm tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở đào tạo nghề cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp và 223 sai phạm tại các đơn vị sử dụng lao động.
+ Thanh tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội lồng ghép trong các cuộc thanh tra về pháp luật lao động tại 125 đơn vị sử dụng lao động. Qua thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành 1.378 kiến nghị yêu cầu các đối tượng thanh tra thực hiện, 24 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 985 triệu đồng.
- Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương: Đã tiến hành 2.226 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thực hiện lồng ghép trong các cuộc thanh tra về pháp luật lao động là 2.767 cuộc. Kết quả thanh tra đã ban hành 40.529 kiến nghị và ban hành 1.054 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 20,9 tỷ đồng.
* Kết quả thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội: 
Năm 2017, toàn ngành Bảo hiểm xã hội đã thực hiện 1.643 cuộc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại 4.006 đơn vị sử dụng lao động; 4.852 cuộc kiểm tra tại 10.055 đơn vị sử dụng lao động, kết quả như sau:
- Phát hiện 42.263 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng (bao gồm cả lãi) là 88,2 tỷ đồng. Có 50.734 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng (bao gồm cả lãi) là 47,3 tỷ đồng. Trung bình, mỗi đơn vị được thanh tra, kiểm tra, phát hiện khoảng 03 lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội và 03 lao động đóng thiếu tiền bảo hiểm xã hội với mức tiền lương thấp hơn mức tiền lương phải đóng theo quy định. Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ trước khi có quyết định là hơn 2.776 tỷ đồng; trong và sau thời gian thanh tra, số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp là gần 1.464 tỷ đồng (tỷ lệ thu hồi nợ là 52,7%). 
- Lập biên bản vi phạm hành chính đối với 505 đơn vị sử dụng lao động (chiếm 3,2% số đơn vị được thanh tra, kiểm tra) với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 7,9 tỷ đồng, đến nay đã thu được 1,74 tỷ đồng.
e) Hiện đại hóa quản lý bảo hiểm xã hội:
- Năm 2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành trên cơ sở dữ liệu hộ gia đình, dữ liệu quản lý thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố; xây dựng Hệ thống cấp số định danh quản lý người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thống nhất trên phạm vi toàn quốc;
- Triển khai quyết liệt và có hiệu quả nhiều hoạt động, cụ thể: Hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử ngành bảo hiểm xã hội để số hóa tài liệu lưu trữ của ngành; Phần mềm giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực thu, cấp sổ, thẻ, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Hệ thống một cửa điện tử tập trung trên cơ sở phần mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ”; Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam... Đến nay, đã cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;
- Khai trương và vận hành Trung tâm Điều hành hệ thống công nghệ thông tin và Trung tâm dịch vụ khách hàng, phục vụ tư vấn, giải đáp cho người dân, người lao động các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; triển khai Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành, hệ thống hội nghị truyền hình theo mô hình kiến trúc Chính phủ điện tử.
II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THU - CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
1. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
a) Tổng hợp số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:
Tính đến cuối năm 2017, có 334.606 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 27.494 đơn vị (tương ứng với 8,95%) so với năm 2016. Có 13.591.492 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 739.659 người (tương ứng với 5,76%) so với năm 2016. Tốc độ tăng số đơn vị tham gia cao hơn tốc độ tăng số người tham gia chứng tỏ việc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội đạt hiệu quả ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tốc độ tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong năm 2017 thấp hơn năm 2016 (6,45%). (Chi tiết tại Phụ lục III)
b) Về xác định số lao động, doanh nghiệp thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa tham gia:
- Theo thông tin cơ quan thuế cung cấp, toàn quốc có khoảng 600 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, tuy nhiên cơ quan bảo hiểm xã hội đang quản lý thu bảo hiểm xã hội là 230 nghìn doanh nghiệp, còn trên 300 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Sự khác biệt lớn giữa số doanh nghiệp cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý một phần là do tiêu thức quản lý khác nhau[footnoteRef:4], một phần do nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ không có lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc[footnoteRef:5] và cũng có các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đang trốn đóng bảo hiểm xã hội. [4:  Cụ thể, doanh nghiệp có 1 công ty mẹ và 10 chi nhánh thì cơ quan thuế sẽ cấp 11 mã số thuế, tính là 11 doanh nghiệp, trong khi đó cơ quan bảo hiểm xã hội cấp một mã số bảo hiểm và chỉ tính là 1 doanh nghiệp.]  [5:  Doanh nghiệp chỉ có 1-2 người đều là những người đang hưởng lương hưu] 

- Theo tính toán của Viện Khoa học Lao động và Xã hội (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) từ số liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê thì toàn quốc có khoảng 3 triệu người làm việc tại các doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
c) Việc lập dự toán, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:
Hằng năm, căn cứ tình hình thực hiện 6 tháng về số người tham gia bảo hiểm xã hội, các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến số người, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lập dự toán số người, số thu của năm đó, đồng thời xác định số người, số thu của năm kế tiếp để báo cáo Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định. Việc xác định số người tham gia bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở: Sau khi loại trừ số lao động được giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì tỷ lệ tăng lao động được căn cứ vào tốc độ tăng lao động bình quân 3 năm và khả năng phát triển lao động và các yếu tố ảnh hưởng của từng địa phương (tốc độ phát triển kinh tế, thu hút đầu tư...) để xác định tỷ lệ tăng lao động.
Trên kết quả thẩm định, Bộ Tài chính xây dựng, tổng hợp dự toán về số người, số thu và tổ chức rà soát, đối chiếu với dự toán về số người, số thu, trình Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổ chức thực hiện. Căn cứ số dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao chỉ tiêu phát triển đối tượng, số thu cho bảo hiểm xã hội cấp tỉnh thực hiện, trên cơ sở số người, số thu được giao, bảo hiểm xã hội cấp tỉnh tiếp tục giao chỉ tiêu cho bảo hiểm xã hội cấp huyện.
2. Tình hình thu bảo hiểm xã hội bắt buộc:
a) Tổng hợp số thu:
Trong năm 2017, số thu bảo hiểm xã hội bắt buộc ước là 197.450 tỷ đồng, đạt 103,7% kế hoạch. Số thu năm 2017 tăng 22.961 tỷ đồng (tương ứng với 13,16%) so với năm 2016. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì số thu bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2017 tăng so với năm 2016 do một số nguyên nhân sau:
- Tăng thu do tăng đối tượng tham gia, khoảng 13.863 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 60,4%;
- Tăng thu do điều chỉnh mức lương cơ sở khoảng 2.057 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9%;
- Tăng thu do điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng khoảng 3.625 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,8%;
- Tăng thu do điều chỉnh mức lương, phụ cấp lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội[footnoteRef:6] khoảng 3.416 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,9%. [6:  Điều chỉnh sau khi phát hiện các doanh nghiệp đóng chưa đúng mức tiền lương và phụ cấp lương thực tế trả cho người lao động qua các cuộc thanh tra, kiểm tra.] 

(Chi tiết số thu phân theo nhóm đối tượng tại Phụ lục IV).
b) Thuận lợi, khó khăn trong công tác thu:
* Thuận lợi:
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện đã đầy đủ, kịp thời, đồng bộ theo hướng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý thu bảo hiểm xã hội. 
- Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và sự phối hợp giữa các ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo hiểm xã hội để phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.
* Khó khăn:
- Việc khai thác, phát triển đối tượng gặp khó khăn khi tiếp cận các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Một phần là do tiềm lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp yếu, việc sản xuất kinh doanh thường xuyên gặp khó khăn. Một phần là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận các doanh nghiệp còn chưa tốt. Cá biệt có trường hợp có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế nhưng cơ quan bảo hiểm xã hội không tìm được doanh nghiệp dựa trên địa chỉ ghi trong đăng ký kinh doanh.
- Nhiều doanh nghiệp cố tình tách ra nhiều khoản phụ cấp lương, bổ sung khác để không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, điều này gây nhiều khó khăn cho công tác thu bảo hiểm xã hội.
c) Tình hình tiền lương, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mức tiền lương bình quân tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tất cả các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2017 là 4,6 triệu đồng, tăng 297 nghìn đồng (tương đương với 6,91%) so với năm 2016. Mức tăng này thấp hơn 1% so với mức tăng bình quân trong giai đoạn 2013 - 2018 (7,91%).
Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong khu vực doanh nghiệp bằng 4,77 triệu đồng, tăng 312 nghìn đồng (tương đương với 7,01%) so với năm 2016. Như vậy, tốc độ tăng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của các doanh nghiệp năm 2016 so với năm 2015 tăng 18,76% (cao gấp 1,5 lần so với mức tăng chung cả hệ thống là 12,16%) thì tốc độ tăng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp năm 2017 so với năm 2016 chỉ là 7,01% (tương đương với mức chung của cả hệ thống là 6,91%). 
Đối chiếu với số liệu điều tra về tiền lương trong khu vực doanh nghiệp[footnoteRef:7] thì tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội trong khu vực doanh nghiệp bằng khoảng 73% tiền lương thực tế. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động sát với tiền lương thực tế nhất với tỷ lệ là 91% trong năm 2017. Tỷ lệ này là thấp nhất ở khu vực doanh nghiệp Nhà nước, ước khoảng 55% (Chi tiết tại Phụ lục V, Phụ lục VI). [7:  Thực hiện hằng năm bởi Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với khoảng 2.000 doanh nghiệp có quy mô trên 100 lao động.] 

d) Về thực trạng nợ bảo hiểm xã hội và nguyên nhân:
* Thực trạng nợ bảo hiểm xã hội:
- Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, số nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc phải tính lãi là 5.737 tỷ đồng, chiếm 2,9% so với số phải thu. Tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc giảm so với năm 2016 khoảng 0,8%. Phân tích cơ cấu số nợ bảo hiểm xã hội phân chia theo loại hình doanh nghiệp cho thấy, số nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc vẫn tập trung nhiều ở khu vực doanh nghiệp nhà nước (6,3%) và doanh nghiệp ngoài quốc doanh (6,02%) (Chi tiết tại Phụ lục VII). Trong đó, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng nợ cao nhất với số tiền nợ là 3.712 tỷ đồng (chiếm 65% tổng số nợ).
- Số nợ bảo hiểm xã hội khó thu là khoảng 1.667 tỷ đồng của trên 10 nghìn doanh nghiệp với khoảng 12 nghìn lao động, gồm: Doanh nghiệp bỏ trụ sở hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ sở hữu, chủ sử dụng lao động bỏ trốn, đơn vị đã phá sản, đơn vị khác (khoanh nợ của Vinashin, Vinalines). Trong đó, nợ không thể thu hồi được là 476 tỷ đồng, do các doanh nghiệp đã và đang giải thể phá sản và doanh nghiệp có chủ là người nước ngoài bỏ trốn.
- Tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội xảy ra ở hầu hết các địa phương. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện một số doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động không đóng bảo hiểm xã hội hoặc chỉ đóng bảo hiểm xã hội bằng mức lương tối thiểu vùng. Một số doanh nghiệp không đủ khả năng về tài chính để hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn không tiến hành giải thể, phá sản mà duy trì sản xuất kinh doanh cầm chừng sau đó tìm cách chuyển nhượng tài sản cho nhà đầu tư khác mà không xử lý các khoản nợ trong đó có khoản nợ bảo hiểm xã hội hoặc bỏ trốn. Đối với các doanh nghiệp phá sản sau khi thanh lý tài sản thường chỉ trả đủ số tiền nợ có bảo đảm (nợ thế chấp ngân hàng) nên không còn tiền để nộp tiền nợ bảo hiểm xã hội. Các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội phần lớn khi trả lương đã trích phần trách nhiệm phải đóng của người lao động nhưng không đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội mà sử dụng vào mục đích khác.
* Nguyên nhân:
- Ý thức chấp hành pháp luật của một số người sử dụng lao động chưa nghiêm, nhất là khu vực ngoài nhà nước; chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, chưa quan tâm đến quyền lợi bảo hiểm xã hội đối với người lao động.
- Tổ chức công đoàn cơ sở ở nhiều doanh nghiệp chưa mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động. Người lao động sợ mất việc làm nên không dám đấu tranh đòi quyền lợi hợp pháp của mình.
- Từ năm 2016, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định tổ chức công đoàn có quyền khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động. Tuy nhiên, do có vướng mắc trong quy trình tố tụng nên việc khởi kiện của tổ chức công đoàn gặp rất nhiều khó khăn.
3. Tình hình giải quyết và chi trả chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc
a) Kết quả giải quyết hưởng mới các chế độ bảo hiểm xã hội trong                 năm 2017:
- Bảo hiểm hưu trí và tử tuất[footnoteRef:8]: [8:  Bao gồm cả bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.] 

+ Có 144.822 người được hưởng lương hưu hàng tháng, tăng 23.952 người (tương ứng với 19,82%) so với năm 2016. Mức tăng số người hưởng lương hưu hàng tháng cao hơn hẳn so với mức bình quân giai đoạn 2007 - 2016 (khoảng 10%/năm). Số đối tượng tăng đột biến chủ yếu là nhóm bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Điều này thể hiện xu hướng xin nghỉ hưu sớm để tránh rơi vào trường hợp nghỉ hưu trong năm 2018 sẽ bị áp dụng công thức tính lương hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội. Trong số những người hưởng lương hưu hàng tháng, có 94.116 người (chiếm 65%) được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Đây là những trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm xã hội vượt quá số năm quy định để được tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%.
+ Có 666.955 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng 47.239 người (tương ứng với 7,62%) so với năm 2016. Số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần gấp gần 5 lần số người hưởng lương hưu hàng tháng, chiếm khoảng 5,2% số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của năm trước liền kề và có xu hướng ngày càng gia tăng gây ảnh hưởng tới nỗ lực mở rộng độ bao phủ và bảo đảm an sinh xã hội bền vững cho người lao động.
+ Có 23.475 người được giải quyết hưởng trợ cấp mai táng phí, tăng 386 người (tương ứng với 1,67%) so với năm 2016.
+ Có 9.337 người được giải quyết hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, giảm 882 người (tương ứng với 8,63%) so với năm 2016.
+ Có 20.763 người được giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần, tăng 2.390 người (tương ứng với 13,01%) so với năm 2016.
- Chế độ ốm đau và thai sản: 
+ Có 7.544.660 lượt người hưởng chế độ ốm đau, tăng 1.063.363 lượt người (tương ứng với 16,41%) so với năm 2016.
+ Có 1.825.187 lượt người hưởng chế độ thai sản, tăng 254.386 lượt người (tương ứng với 16,19%) so với năm 2016.
+ Có 318.439 lượt người hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, giảm 27.982 lượt người (tương ứng với 8,08%) so với năm 2016.
Số lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản tiếp tục tăng ở mức cao (gấp 3 lần tốc độ tăng đối tượng tham gia) là một áp lực không nhỏ cho cân đối quỹ ốm đau và thai sản.
- Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp:
+ Có 2.919 người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, tăng 315 người (tương ứng với 12,1%) so với năm 2016.
+ Có 5.513 người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bênh nghề nghiệp một lần, tăng 421 người (tương ứng với 8,27%) so với năm 2016.
 (Chi tiết tại Phụ lục VIII)
b) Tình hình chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội:
* Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm (Chi tiết tại Phụ lục IX):
Tổng số đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm năm 2017 ước là 1.235.932 người, giảm 18.847 người (tương ứng với 1,5%) so với năm 2016. Số chi ước là 44.896 tỷ đồng tăng 848 tỷ đồng (tương ứng với 1,93%) so với năm 2016; cụ thể: 
- Số chi các chế độ hàng tháng là 42.228 tỷ đồng.
- Số chi các chế độ một lần là 866 tỷ đồng.
- Chi đóng bảo hiểm y tế là 1.802 tỷ đồng.
* Chi từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội (Chi tiết tại Phụ lục X):
Năm 2017, tổng số chi quỹ bảo hiểm xã hội ước thực hiện là 133.941 tỷ đồng tăng 16.501 tỷ đồng (tương ứng với 14,05%) so với năm 2016, gồm:
- Chi từ quỹ hưu trí và tử tuất: Tổng số người hưởng ước là 1.789.475 người. Số chi ước là 110.926 tỷ đồng tăng 14.017 tỷ đồng (tương ứng với 14,46%) so với năm 2016, gồm:
+ Chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng là 92.538 tỷ đồng;
+ Chi trợ cấp một lần là 14.509 tỷ đồng;
+ Chi đóng bảo hiểm y tế là 3.879 tỷ đồng.
- Chi từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Tổng số người hưởng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ước là 45.403 người. Số chi ước là 588 tỷ đồng (chưa bao gồm kinh phí chi hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động của năm 2017 đã được phê duyệt chi trong năm 2018) tăng 33 tỷ đồng (tương ứng với 5,95%) so với năm 2016, gồm:
+ Chi trợ cấp hàng tháng là 428 tỷ đồng;
+ Chi trợ cấp một lần là 155 tỷ đồng;
+ Chi đóng bảo hiểm y tế khoảng gần 5 tỷ đồng.
- Chi từ quỹ ốm đau và thai sản ước là 22.427 tỷ đồng tăng 2.451 tỷ đồng (tương ứng với 12,27%) so với năm 2016. Trong đó:
+ Chi trợ cấp ốm đau là 2.945 tỷ đồng;
+ Chi trợ cấp thai sản là 18.380 tỷ đồng;
+ Chi trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản là 763 tỷ đồng;
+ Chi đóng bảo hiểm y tế là 339 tỷ đồng.
III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
1. Kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện:
a) Về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:
Năm 2017, có 227.506 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 23.635 người (tương ứng với 11,59%) so với năm 2016 nhưng chỉ đạt 61% kế hoạch được giao. Tốc độ tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2017 cao hơn năm 2016[footnoteRef:9] nhưng vẫn thấp hơn so với tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2011 - 2016 (16,1%). Điều này cho thấy, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nếu như không có các giải pháp đột phá trong tổ chức thực hiện thì rất khó đạt được mục tiêu chung về bao phủ bảo hiểm xã hội. [9:  Năm 2016, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giảm do Luật Bảo hiểm xã hội quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khoảng 40.000 nghìn trường hợp thuộc nhóm này đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở năm 2015 chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2016.] 

Theo dõi trong 10 năm kể từ khi thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, số người tham gia tăng thêm chủ yếu rơi vào nhóm người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi nghỉ việc còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội nên tham gia tiếp để đủ điều kiện hưởng lương hưu; số còn lại chủ yếu là những người có thu nhập cao, ổn định. Một trong những nguyên nhân là do cho đến trước năm 2018, Nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ kinh phí cho người tham gia trong khi thu nhập của đại bộ phận người dân còn ở mức thấp; chưa có sự quan tâm đúng mức, thiếu cơ chế khuyến khích việc phát triển đối tượng tham bảo hiểm xã hội tự nguyện. cũng đang hướng đến đối tượng người lao động
b) Về số thu bảo hiểm xã hội tự nguyện:
Số thu bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2017 ước khoảng 1.207 tỷ đồng, tăng 85 tỷ đồng (tương ứng với 7,6%) so với số thu trong năm 2016 nhưng chỉ đạt 62% kế hoạch được giao. Mức bình quân thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2017 khoảng 2 triệu đồng (tương ứng với số tiền phải nộp hàng tháng cho cơ quan bảo hiểm xã hội là 440 nghìn đồng).
c) Về giải quyết và chi trả trợ cấp cho người tham gia bảo hiểm xã hội        tự nguyện:
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả cho khoảng 35.240 người với số chi ước là 835 tỷ đồng tăng 305 tỷ đồng (tương ứng với 57,55%) so với năm 2016, bao gồm: 
- Chi trợ cấp hàng tháng là 770 tỷ đồng;
- Chi trợ cấp một lần là 65 tỷ đồng.
2. Nhận xét, đánh giá chung:
- Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện mặc dù đã được thiết kế ưu                       việt về quyền lợi nhưng tính hấp dẫn còn chưa cao trong bối cảnh thu nhập của người dân còn thấp; thời gian đóng tối thiểu để hưởng lương hưu dài                      (20 năm); mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước còn thấp.
- Tổ chức thực hiện chính sách chưa có những giải pháp đột phá trong tiếp cận, vận động đối tượng do chưa có cơ chế hoa hồng đủ sức hấp dẫn đối với các đại lý thu bảo hiểm xã hội so với sản phẩm bảo hiểm thương mại; cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội mặc dù đã có những bước tiến nhưng vẫn chưa thực sự tạo sự thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận thông tin về bảo hiểm xã hội, đăng ký tham gia; các phương pháp giao dịch, đăng ký và thu nộp chưa đa dạng và tiện lợi.
3. Giải pháp
- Nghiên cứu, sửa đổi bổ sung chính sách theo hướng giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng; nâng mức hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước; gắn quyền lợi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với các ưu đãi khác của nhà nước (ví dụ ưu đãi vay vốn sản xuất kinh doanh).
- Chuyên nghiệp hóa đội ngũ làm công tác thu bảo hiểm xã hội tự nguyện; tiếp tục cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu bảo hiểm xã hội tự nguyện; đẩy mạnh việc thực hiện thu và chi bảo hiểm xã hội tự nguyện qua ngân hàng; đa dạng mạng lưới cung cấp dịch vụ.
IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT VIỆC LÀM
1. Tình hình hướng dẫn thi hành chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm
Năm 2017 là năm thứ ba thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013. Trong 03 năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ đã ban hành 05 văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. (Chi tiết tại Phụ lục II).
Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn Luật về chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã cơ bản khắc phục được một số tồn tại ở các quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội trước đây như: Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp; quy định rõ 05 chế độ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; trợ cấp thất nghiệp (chế độ trợ cấp thất nghiệp chỉ là 01 trong 05 chế độ của chính sách bảo hiểm thất nghiệp) và bảo hiểm y tế; bỏ chế độ hưởng trợ cấp một lần để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho những lần hưởng tiếp theo; giảm thủ tục hành chính như: Bỏ đăng ký thất nghiệp và người lao động có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ở bất kỳ trung tâm dịch vụ việc làm nào nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp, bổ sung các trường hợp được miễn không phải thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng. Do đó, chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngày càng đi vào cuộc sống và trở thành chính sách của thị trường lao động tích cực, giúp cho người lao động tìm được việc làm mới, ổn định cuộc sống và góp phần an sinh xã hội.
2. Kết quả thực hiện thu bảo hiểm thất nghiệp
a) Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp:
Tổng số đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 312.992 đơn vị, tăng 27.160 đơn vị (tương ứng với 9,5%) so với năm 2016. Tổng số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 11.774.742 người, tăng 714.564 người (tương ứng với 6,46%) so với năm 2016. Tương tự như bảo hiểm xã hội bắt buộc, tốc độ tăng số đơn vị tham gia bảo hiểm thất nghiệp cao hơn tốc độ tăng số người tham gia. Tốc độ tăng số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2017 thấp hơn năm 2016 (năm 2016 là 7,27%), đồng thời thấp hơn tốc độ tăng bình quân của cả giai đoạn từ khi thực hiện chính sách này (năm 2009) đến nay (6,99%).
b) Tình hình thu và tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp:
- Trong năm 2017, số thu bảo hiểm thất nghiệp ước khoảng 13.518  tỷ đồng, tăng 1.656 tỷ đồng (tương ứng với 13,97%) so với năm 2016 và đạt 103,1% so với kế hoạch. (Chi tiết tại Phụ lục IV).
- Năm 2017, tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp                   là 4.490.563 đồng/tháng, tăng 304.660 đồng/tháng (tương ứng với 7,28%) so với năm 2016. Như vậy, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân khoảng 2,7 triệu đồng/tháng (bằng 60% tiền lương đóng).
Về cơ bản, tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp có xu hướng biến động tương tự như tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng mức đóng thấp hơn một chút do không bao gồm lực lượng vũ trang - nhóm có tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội cao nhất. (Chi tiết tại Phụ lục V).
c) Nợ bảo hiểm thất nghiệp
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, số nợ bảo hiểm thất nghiệp phải tính lãi là 236 tỷ đồng, chiếm 1,7% so với số phải thu. Tỷ lệ nợ bảo hiểm thất nghiệp giảm so với năm 2016 khoảng 0,8%. Tương tự như bảo hiểm xã hội bắt buộc, nợ bảo hiểm thất nghiệp tập trung nhiều ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
3. Kết quả giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp
a) Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm:
 Theo báo cáo tổng hợp của các Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thì năm 2017, có 1.113.934 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, tăng 22% so với năm 2016 và bằng 163,8% số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. 
b) Hỗ trợ học nghề: Có 34.723 người được hỗ trợ học nghề, bằng 5,2% so với số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. 
c) Tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp: 
- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp: Trong năm, các trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận 680.310 người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng  87.870 người (tương ứng với 14,8%) so với năm 2016. Trong đó, các vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng Sông Hồng, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long có tỷ lệ số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cao so với cả nước. 
- Giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp: Tổng số người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp là 671.789 người, tăng 85.535 người (tương ứng với 14,6%) so với năm 2016; chiếm 98,7% số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.
d) Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động:
Theo báo cáo của các địa phương, không có người sử dụng lao động hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do một số nguyên nhân như: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thời gian gần đây đã được duy trì tương đối ổn định . Mặt khác, đây là một chế độ mới, quy định về điều kiện hưởng chế độ này tương đối cao nên người sử dụng lao động khó tiếp cận chế độ này. (Chi tiết tại Phụ lục VIII)
4. Công tác phối hợp, giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Trong năm 2017, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể như sau:
- Trong công tác xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp: Phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại các tỉnh; xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm tại một số địa phương,…
- Trong công tác tổ chức thực hiện và chia sẻ thông tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp: Thường xuyên trao đổi và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại các địa phương, xây dựng phương án kết nối dữ liệu chia sẻ thông tin về thu, chi và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp. 
- Tại các địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở và Bảo hiểm xã hội các tỉnh đã chủ động xây dựng điều chỉnh Quy chế phối hợp về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm, cụ thể các quy trình, trách nhiệm giữa hai bên; xác minh thông tin trong quá trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động; liên thông về cơ sở dữ liệu thu, chi và quá trình hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.
V. THỦ TỤC THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI
1. Về rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình và thủ tục
Cơ quan bảo hiểm xã hội thường xuyên rà soát thủ tục, đơn giản các biểu mẫu, hoàn thiện quy trình, hồ sơ trong tất cả các lĩnh vực từ thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, theo đó đã cắt giảm từ 32 thủ tục hành chính xuống còn 28 thủ tục hành chính.
Ngày 29 tháng 11 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết                        số 125/NQ-CP, về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, theo đó, bỏ một số thành phần hồ sơ thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
Tiến hành việc rà soát, chuẩn hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu và quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và thực hiện trả sổ cho người lao động, thể hiện sự minh bạch thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo đảm lợi ích tối đa của người lao động, đồng thời, tạo điều kiện giảm thời gian, nhân lực trong việc quản lý sổ bảo hiểm xã hội dẫn tới giảm chi phí cho doanh nghiệp.
2. Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 03 hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, bao gồm: trực tiếp tại trụ sở cơ quan bảo hiểm xã hội, giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính công ích tạo điều kiện tối đa cho tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, giúp đơn vị tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, chờ đợi nộp hồ sơ. Đồng thời triển khai hệ thống theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để thực hiện theo dõi, giám sát, xử lý tình trạng giải                quyết chậm, muộn hoặc để tồn đọng hồ sơ bảo hiểm xã hội của cá nhân, doanh nghiệp.
3. Công tác phối hợp, liên thông, tuyên truyền, công khai minh bạch thủ tục hành chính
Trong năm 2017, cơ quan bảo hiểm xã hội đã đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương tới địa phương, và tại trụ sở cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức, cá nhân cùng tham gia giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Mở các chuyên mục, chuyên trang về cải cách thủ tục hành chính trên báo và tạp chí của ngành bảo hiểm xã hội để ghi nhận những phản ánh kiến nghị, đề xuất, sáng kiến từ các tổ chức, cá nhân.
Thường xuyên tổ chức các buổi họp báo rộng rãi cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kết quả cải cách thủ tục hành chính nhằm kịp thời thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí, và các tổ chức, cá nhân về công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành để các tổ chức, cá nhân cùng tham gia thực hiện cải cách thủ tục hành chính và giám sát việc tổ chức thực hiện.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký Hợp đồng nguyên tắc về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện nghiên cứu quản lý Trung ương phối hợp với Hội tư vấn thuế, Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện tổ chức Hội nghị đối thoại và khảo sát thực tế  tại một số cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Qua việc khảo sát đã nắm bắt thực trạng thực hiện các chế độ, chính sách và thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và các vấn đề có liên quan đến cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.
4. Đánh giá
Kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã được Ngân hàng thế giới đánh giá tại Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2018 (công bố tháng 10 năm 2017) thì thời gian thực hiện thủ tục bảo hiểm xã hội tại Việt Nam là 147 giờ; vị trí xếp hạng chung của Việt Nam tăng 14 bậc trong đó chỉ số nộp thuế và bảo                  hiểm xã hội tăng 81 bậc so với năm 2016. Đồng thời tại Nghị quyết                  số 19-2017/NQ-CP đã ghi nhận thời gian đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn 01 ngày.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tăng 18 bậc so với năm 2016, vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng chung của 25 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công; Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2018 (Doing Business) của Việt Nam tăng 14 bậc trong đó chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội tăng 81 bậc so với năm 2017.
VI. TÌNH HÌNH THU - CHI VÀ ĐẦU TƯ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
1. Về cân đối thu - chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
a) Quỹ bảo hiểm xã hội:
Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện nhập thành một quỹ chung. Ước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết dư quỹ bảo hiểm xã hội khoảng 540 nghìn tỷ đồng, tăng 88,4 nghìn tỷ (tương ứng với 19,6%) so với cùng kỳ năm 2016.
Về các quỹ thành phần của quỹ bảo hiểm xã hội (Chi tiết tại Phụ lục XI):
- Quỹ ốm đau và thai sản: Số thu trong năm là 22.977 tỷ đồng; số chi trong năm là 22.427 tỷ đồng (bằng 97,61% số thu). Mặc dù số chi từ quỹ tăng so với năm 2016 nhưng tỷ lệ số chi so với số thu trong năm lại giảm, tạo thêm kết dư cho quỹ. Tính đến cuối năm 2017, kết dư quỹ ốm đau và thai sản ước khoảng 14.688 tỷ đồng, tăng 550 tỷ đồng (tương ứng với 3,9%) so với                năm 2016.
- Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Số thu trong năm là 5.407 tỷ đồng; số chi trong năm là 508 tỷ đồng (bằng 10,87% số thu). Số thu trong năm 2017 giảm so với số thu trong năm 2016 do từ ngày 01 tháng 6 năm 2017, Chính phủ quy định giảm tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 1% quỹ lương xuống 0,5% quỹ lương của người sử dụng lao động. Tính đến cuối năm 2017, kết dư quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ước khoảng 36.885 tỷ đồng, tăng 4.819 tỷ đồng (tương ứng với 15%) so với năm 2016.
- Quỹ hưu trí và tử tuất: Số thu trong năm là 193.956 tỷ đồng; số chi trong năm là 110.926 tỷ đồng (bằng 57,19% số thu). Tính đến cuối năm 2017, kết dư quỹ hưu trí và tử tuất ước khoảng 488.431 tỷ đồng, tăng 83.030 (tương ứng với 20,5%) so với năm 2016.
b) Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: 
Số thu trong năm là 17.368 tỷ đồng; số chi trong năm là 8.330 tỷ đồng (bằng 47,96% số thu). Tính đến cuối năm 2017, kết dư quỹ quỹ bảo hiểm thất nghiệp ước khoảng 67.320 tỷ đồng, tăng 9.038 (tương ứng với 15,5%) so với năm 2016.
2. Về hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ
Năm 2017, quỹ bảo hiểm xã hội được đầu tư theo các hình thức: Mua trái phiếu Chính phủ; mua trái phiếu và gửi tiền vào các Ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động lành mạnh; bước đầu tham gia đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc chuyển đổi hình thức đầu tư trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo hướng chuyên nghiệp.
a) Đầu tư mới trong năm:
Ước tổng số tiền đầu tư mới trong năm gồm: Mua trái phiếu chính phủ, đầu tư  vào các ngân hàng thương mại như gửi tiền, mua chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu ngân hàng ước đạt 189.800 tỷ đồng, trong đó:
- Mua trái phiếu chính phủ 84.300 tỷ đồng (bao gồm 15.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư năm 2016 thực hiện chuyển tiền ngày 05 tháng 01 năm 2017);
- Gửi tiền các Ngân hàng thương mại và mua trái phiếu ngân hàng khoảng 105.500 tỷ đồng. (Chi tiết tại Phụ lục XII).
b) Lãi đầu tư trong năm:
Tổng số tiền lãi thu được từ hoạt động đầu tư quỹ trong năm (không bao gồm lãi phát sinh từ tài khoản không kỳ hạn) ước là 37.500 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch (tăng thêm 4.720 tỷ so với năm 2016), trong đó:
- Lãi đầu tư mua trái phiếu chính phủ: 32.238,9 tỷ đồng;
- Lãi thu từ ngân hàng thương mại: 4.952,8 tỷ đồng;
- Lãi từ Dự án Thủy điện Lai Châu: 308,3 tỷ đồng;
Lãi suất đầu tư bình quân năm 2017 đạt 7,25%. Lãi suất này được kịp thời công bố ngay từ đầu năm 2018 để cơ quan bảo hiểm xã hội các địa phương có cơ sở tính toán số tiền thu bảo hiểm xã hội tự nguyện theo các hình thức đóng một lần cho những năm về sau hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu và tính số tiền phải nộp đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm theo khoản 3 Điều 122 của Luật bảo hiểm xã hội. (Chi tiết tại Phụ lục XIII).
c) Số dư đầu tư lũy kế[footnoteRef:10] đến ngày 31 tháng 12 năm 2017:  [10:  Bao gồm cả bảo hiểm y tế] 

Ước trên 609 nghìn tỷ đồng, tăng 108.811,5 tỷ đồng (tăng 21,75% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó:
- Đầu tư vào trái phiếu chính phủ là 497.800 tỷ đồng chiếm 81,73% tổng số dư đầu tư quỹ;  
- Đầu tư vào các ngân hàng thương mại 111.269,3 tỷ đồng, chiếm 18,27% tổng số dư đầu tư quỹ.
(Cơ cấu và tỷ trọng đầu tư chi tiết tại Phụ lục XIV).
VII. VỀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
1. Về hạ tầng
- Đã lắp đặt mạng diện rộng (WAN) ở tất cả 63 tỉnh thành và hơn 700 huyện để thực hiện kết nối từ Trung ương đến tỉnh, từ tỉnh đến huyện, bảo đảm kết nối liên tục, thông suốt và bảo mật cho các hoạt động nghiệp vụ và quản lý trên môi trường mạng của ngành bảo hiểm xã hội; 
- Đã hoàn thành việc xây dựng Trung tâm dữ liệu ngành bảo hiểm xã hội tại Hà Nội với nhiệm vụ hiện tại là cung cấp năng lực xử lý tập trung cho toàn bộ các ứng dụng nghiệp vụ cấp Trung ương, phục vụ triển khai phần mềm nghiệp vụ lõi trên phạm vi toàn quốc, cũng như nhằm thực hiện tập trung hóa xử lý các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin khác phục vụ công tác quản lý của Ngành; Đang triển khai Trung tâm dữ liệu dự phòng thảm họa để bảo đảm an toàn và dự phòng tập trung.
2. Về phần mềm và cơ sở dữ liệu
- Đã xây dựng nhiều hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội, trong đó đa số đều được triển khai tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế với hơn 92 triệu người tham gia bảo hiểm (tương ứng hơn 24 triệu hộ gia đình). Đã đồng bộ, chuẩn hóa dữ liệu và cấp mã định danh duy nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- Khai trương Trung tâm Điều hành hệ thống Công nghệ thông tin ngành bảo hiểm xã hội và Trung tâm dịch vụ khách hàng (1900 969668).
- Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã được nâng cấp thành cổng duy nhất, hoàn thiện đáp ứng được yêu cầu thông tin, giao dịch liên kết, tích hợp các kênh thông tin, dữ liệu, các dịch vụ và các ứng dụng của ngành bảo hiểm xã hội.
VIII. BỘ MÁY THỰC HIỆN VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG BỘ MÁY TOÀN NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
1. Bộ máy thực hiện toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
a) Tổng số biên chế, hợp đồng lao động của toàn ngành:
Tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao là: 20.965 biên chế, gồm:
- Công chức: 329 biên chế;
- Viên chức làm chuyên môn nghiệp vụ: 18.952 biên chế;
- Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là: 1.684 chỉ tiêu.
b) Thực trạng cơ sở vật chất:
- Về trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác: Với nguồn kinh phí được giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ưu tiên mua sắm các trang thiết bị chuyên dùng cần thiết cấp bách phục vụ cho hoạt động. Ngoài trang thiết bị phục vụ công tác thông thường, trong thời gian tới cần thiết phải đầu tư trang thiết bị chuyên dùng.
- Về trụ sở làm việc: Cơ bản đã tạo dựng được một hệ thống trụ sở làm việc từ Trung ương, tỉnh, huyện. Tuy nhiên đến nay mới chỉ giải quyết được một phần nhu cầu về cải tạo, đầu tư mới các trụ sở, nhất là trụ sở bảo hiểm xã hội cấp huyện đã xuống cấp, thiếu các diện tích đặc thù; các dự án khởi công trước năm 2011 chật hẹp, thiếu diện tích làm việc theo tiêu chuẩn, định mức từ 70% trở lên; các công trình có diện tích đất xây dựng chật hẹp lại đặt ở các vị trí giao thông không thuận tiện, đi lại khó khăn, phải di rời theo quy hoạch của địa phương.
 c) Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra và việc đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ này khi thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, toàn ngành Bảo hiểm xã hội có 629 cán bộ làm công tác kiểm tra và thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội (trong đó có 127 công chức, 502 viên chức).
Ngay khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được ban hành, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đóng cho công chức, viên chức làm công tác kiểm tra, công tác thu, thu nợ. Theo đó đến thời điểm hiện tại, đã có 1.273  cán bộ đã được đào tào, trong đó có 127 công chức được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên và 1.146 viên chức được cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
2. Về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Chi hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp         năm 2017 bao gồm: Chi hoạt động bộ máy của cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân; tổ chức bảo hiểm thất nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chi phục vụ đối tương tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chi đầu tư phát triển và chi hiện đại hóa công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Cụ thể như sau: 
a) Chi hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phân theo nguồn trích:
- Chi hoạt động bảo hiểm xã hội là 7.362,6 tỷ đồng (bằng 2,3% dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội trừ số trích đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng);
- Chi hoạt động bảo hiểm y tế là 4.057,8 tỷ đồng (bằng 5% dự toán thu bảo hiểm y tế).
- Chi hoạt động bảo hiểm thất nghiệp là 499,3 tỷ đồng (bằng 2,3% dự toán thu, chi bảo hiểm thất nghiệp trừ số trích đóng bảo hiểm y tế).
b) Chi hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ước thực hiện theo nhiệm vụ chi, gồm 4 nội dung chi lớn:
* Chi hoạt động bộ máy của cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an và tổ chức bảo hiểm thất nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 4.241,1 tỷ đồng (chiếm 35,6% tổng số chi hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, gồm:
- Chi tiền lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương ước thực hiện là 2.791,9 tỷ đồng, năm 2017 Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng lên 1.300.000 đồng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017; nâng lương hàng năm;
- Chi quản lý hành chính:
+ Thực hiện định mức chung theo quy định cho các cơ quan hành chính, hàng năm tiếp tục tiết kiệm 10% theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương;
+ Chi không thường xuyên (gồm chi mua sắm, sửa chữa tài sản; chi đào tạo, nghiên cứu khoa học, chi tinh giản biên chế...): 780,9 tỷ đồng.
* Chi phục vụ đối tượng tham gia, thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tổ chức thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 4.657,6 tỷ đồng (chiếm 39,1% tổng số chi hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tăng 4,8% so với năm 2016), cụ thể một số nội dung chi phát sinh lớn:
- Chi tuyên truyền cho hơn 700 đầu mối với số tiền là 350 tỷ đồng:
- Chi cải cách thủ tục hành chính là 416,8 tỷ đồng;
- Chi hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để thực hiện lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn là 107,7 tỷ đồng;
- Chi rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 là 136 tỷ đồng;
- Chi cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia: 100 tỷ đồng;
- Chi phí thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên, hộ gia đình (gồm chi đào tạo, tập huấn, thù lao cho đại lý thu và mức chi bằng 7% số tiền đóng của người tham gia) số tiền 1.047,7 tỷ đồng, tăng 103,9 tỷ đồng (tương ứng với 11%) so với năm 2016;
- Chi phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (bằng 0,78% số tiền chi trả) thông qua tổ chức dịch vụ công là 888,8 tỷ đồng, tăng 117,3 tỷ đồng (tương ứng với 15%) so với năm 2016;
- Chi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức, các đại lý chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động... là 120 tỷ đồng.
* Chi hiện đại hóa công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm: 1.221 tỷ đồng.
* Chi đầu tư phát triển: 1.800 tỷ đồng.
(Chi tiết tại Phụ lục XV)
IX. DỰ TOÁN THU - CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2018
Ngày 07 tháng 02 năm 2018, Bộ Tài chính có Tờ trình số 132/TTr-BTC gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2018 về việc giao dự toán thu, chi năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
X. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT NHỮNG KIẾN NGHỊ MÀ QUỐC HỘI ĐÃ NÊU
1. Ban hành quy định và biện pháp xử lý nợ đối với các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặt có chủ bỏ trốn
Nội dung này, Chính phủ đã giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các phương án bảo vệ quyền lợi về bảo hiểm xã hội của người lao động trong các doanh nghiệp phá sản; hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo đảm quyền lợi của người lao động. 
Trong quá trình nghiên cứu, đề xuất phương án bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong các doanh nghiệp phá sản nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội gặp vướng mắc về nguồn kinh phí do Luật bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật Ngân sách nhà nước không có quy định mục chi cho nội dung này. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến cuối năm 2017, nợ không thể thu hồi được do các doanh nghiệp phá sản và doanh nghiệp có chủ là người nước ngoài bỏ trốn không còn khả năng thanh toán là 476 tỷ đồng, ảnh hưởng tới quyền lợi của khoảng 5 nghìn lao động (người lao động mới                được ghi nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội đến thời điểm doanh nghiệp đóng đủ).
2. Nghiên cứu, đề xuất mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho một số năm nhất định
Ngày 07 tháng 4 năm 2017, Chính phủ có Tờ trình số 127/TTr-CP gửi Quốc hội đề xuất nội dung điều chỉnh mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Trên cơ sở ý kiến của Quốc hội, Chính phủ đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu và trình Chính phủ trong điều kiện phù hợp để Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội.
Hiện nay, Chính phủ đang được giao nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để trình Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII (dự kiến vào tháng 5 năm 2018), trong đó tiến hành đánh giá tổng thể thực trạng chính sách bảo hiểm xã hội thời gian qua để đề xuất các nội dung cải cách, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đến năm 2030. Một trong các nội dung cải cách Chính phủ dự kiến đề xuất lần này là: Xác định lộ trình điều chỉnh tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm hài hòa quyền lợi giữa người sử dụng lao động và người lao động khi mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được tính đúng, tính đủ, tạo điều kiện giảm chi phí cho doanh nghiệp và vẫn bảo quyền lợi của người lao động khi hưởng các chế độ. Trên cơ sở quyết nghị của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ sẽ tiếp tục báo cáo Quốc hội về nội dung này trong thời gian tới.
3. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
Trong năm 2017, Chính phủ đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cho các địa phương. Đề án đã được gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương vào tháng 11 năm 2017. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổng hợp, trình Chính phủ tại Tờ trình số 117/TTr-LĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017. Hiện Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bảo hiểm xã hội Việt Nam Việt Nam hoàn thiện Đề án, trình Chính phủ.
4. Về chuyển kinh phí từ ngân sách Nhà nước hàng năm vào quỹ bảo hiểm xã hội để đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thời gian làm việc trong khu vực Nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995
Căn cứ Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ đang giao Bộ Tài chính xây dựng Đề án về việc chuyển kinh phí từ ngân sách nhà nước vào quỹ bảo hiểm xã hội để đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 bằng việc phát hành khoảng 22.090 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ nhận nợ theo từng năm (năm 2018 là 6.000 tỷ đồng, năm 2019 là 7.000 tỷ đồng, năm 2020 là 9.090 tỷ đồng) và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
XI. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ
1. Nhận xét, đánh giá
a) Những kết quả đạt được:
- Một là, Chính phủ, các Bộ, ngành đã chủ động xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Việc làm tương đối đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức thực hiện. Kịp thời nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền hướng xử lý các vướng mắc liên quan đến các quy định mới của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 (hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; xử lý chênh lệch giữa mức lương hưu đối với người nghỉ hưu trước và sau thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2018).
- Hai là, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Hình thức tuyên truyền được đổi mới, tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hướng đối thoại chính sách với người lao động và người sử dụng lao động, tọa đàm trực tuyến, trả lời qua cổng thông tin điện tử hoặc hòm thư công vụ... để tăng hiệu quả tương tác giữa cơ quan nhà nước và đối tượng tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội. Các Bộ, ngành thường xuyên phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng, sẵn sàng cung cấp thông tin để giải đáp những vấn đề được dư luận quan tâm, đặc biệt những vấn đề liên quan đến lương hưu của lao động nữ từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, chính sách đối với giáo viên mầm non, chính sách đối với lao động là công dân nước ngoài đến làm việc ở Việt Nam, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
- Ba là, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường một cách mạnh mẽ, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội. Số lượng các cuộc thanh tra nhiều hơn, phát hiện nhiều trường hợp trốn đóng, nợ đóng; góp phần tích cực trong giải quyết nợ bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.
- Bốn là, một số vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đã được  giải quyết kịp thời, tạo thuận lợi cho công tác tổ chức thực hiện và bảo đảm quyền lợi người lao động.
- Năm là, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi trong tham gia và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội.
b) Những hạn chế và nguyên nhân:
- Một là, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội mặc dù có tăng nhưng tốc độ tăng không có nhiều đột phá (5-6%/năm) nên khó đạt được mục tiêu đến năm 2020 có 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội.
Nguyên nhân là do, tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội diễn ra phổ biến nhưng các giải pháp khắc phục chưa đạt được hiệu quả hữu hiệu. Việc khởi kiện các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội chưa có chuyển biến. Số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục tăng cao.
- Hai là, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đã giảm so với những năm qua nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp.
Nguyên nhân là do sự thiếu ý thức và trách nhiệm xã hội của một số chủ doanh nghiệp, chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế trước mắt mà không quan tâm đến quyền lợi của người lao động; không tuân thủ pháp luật. Nhận thức của một bộ phận người lao động chưa cao; năng lực đấu tranh, bảo vệ quyền lợi của bản thân người lao động cũng như tổ chức công đoàn ở cơ sở còn hạn chế. Sự phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quan (Thuế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư) ở một số địa phương còn chưa chặt chẽ, thường xuyên.
- Ba là, công tác giải quyết và chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội còn gặp nhiều khó khăn: Việc gian lận, giả mạo hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để hưởng lợi (làm giả giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; vừa đi làm vừa hưởng trợ cấp ốm đau, trợ cấp thất nghiệp...); việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện còn một số tồn tại chưa được khắc phục triệt để (hạn chế trong việc giải đáp thắc mắc, vướng mắc của người hưởng, báo giảm người hưởng do chết, chuyển đi nơi khác... chưa kịp thời).
- Bốn là, việc kết nối cơ sở dữ liệu, chế độ thống kê, thông tin, báo cáo còn chưa đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý và hoạch định chính sách (việc thống kê số liệu theo các tiêu chí cụ thể còn hạn chế, chưa hình thành được chuỗi số liệu chuẩn để làm đầu vào cho các mô hình đánh giá,               dự báo).
2. Giải pháp
a) Giải pháp về hoàn thiện hệ thống chính sách và tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm xã hội:
- Trong năm 2018, Chính phủ và các Bộ ngành khẩn trương ban hành theo kế hoạch và sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm quy định đầy đủ hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện chính sách.
- Các Bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Việc làm và Bộ luật Hình sự năm 2015.
- Bổ sung quy định về kết nối cơ sở dữ liệu, chia sẻ thông tin, chế độ thống kê, báo cáo về bảo hiểm xã hội cùng với quá trình hiện đại hóa quản lý bảo hiểm xã hội để phục vụ tốt hơn công tác quản lý đối tượng tham gia, hạn chế các hành vi gian lận, giả mạo hồ sơ để hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
b) Giải pháp về nâng cao tính hiệu quả trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội:
- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền ở Trung ương và địa phương trong việc quản lý đối tượng, nắm bắt số lượng đơn vị sử dụng lao động được thành lập mới hoặc giải thể, phá sản; số lao động đang làm việc tại các đơn vị sử dụng lao động để xác định đối tượng thuộc diện tham gia; có các giải pháp tuyên truyền, vận động người lao động, yêu cầu người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội đúng theo quy định của pháp luật.
- Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện gắn với chính sách hỗ trợ của Nhà nước từ ngày 01 tháng 01 năm  2018.
- Chú trọng công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội tại các đơn vị sử dụng lao động cũng như các đại lý thu, chi bảo hiểm xã hội; khắc phục các hạn chế trong công tác chi trả qua hệ thống bưu điện trong thời gian qua.
- Tăng cường công tác quản lý việc xét duyệt, giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội bằng hình thức giao dịch điện tử để bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người lao động, đồng thời ngăn chặn các hành vi lạm dụng quỹ.
- Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức tổ chức thu và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội; đẩy mạnh thu, chi bảo hiểm xã hội qua ngân hàng theo tinh thần Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công.
3. Kiến nghị, đề xuất với Quốc hội
- Tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội tại Trung ương và địa phương, đặc biệt là vấn đề về nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội; vấn đề về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội.
- Quy định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp phù hợp gắn với hiệu quả công tác quản lý, khuyến khích phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.
- Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Quốc hội xem xét, đưa vào chương trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội để thể chế hóa Nghị quyết của Trung ương về chính sách bảo hiểm xã hội.
Trên đây là báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2017./.
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